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TRƯỜNG THCS LONG BIÊN 
TỔ XÃ HỘI 

 
 

     (Đề thi gồm 02 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
NĂM HỌC 2022– 2023 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 
Thời gian làm bài: 60’ 

 Ngày kiểm tra: 4/5/2023 

  

 
I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)  
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và dùng bút chì tô đậm vào chữ cái 
tương ứng ở mỗi câu trong phiếu trả lời trắc nghiệm khách quan. 
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
Câu 1. Ai đã nhường ngôi cho Trần Cảnh? 
 A. Lý Bí.                  B. Lý Thường Kiệt.          
 C. Lý Chiêu Hoàng.           D. Lý Huệ Tông. 
Câu 2. Tầng lớp đông đảo nhất trong xã hội nhà Trần là 
 A. công nhân  B. nông dân.         C. nô tì.  D. thợ thủ công. 
Câu 3. Để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, Lý Thường Kiệt đã làm gì? 
 A. Sáng tác bài thơ “Nam quốc sơn hà”.          
 B. Tập trung tiêu diệt nhanh quân Tống            
 C. Ban thưởng cho binh lính.                   
 D. Cấp ruộng đất và vàng bạc cho binh lính. 
Câu 4. Quốc hiệu nước ta dưới thời nhà Hồ là  
 A. Đại Cồ Việt.           B. Đại Nam.              C. Đại Ngu.                 D. Đại Việt. 
Câu 5. Ai là thầy giáo, nhà Nho dưới thời Trần được triều đình trọng dụng 
nhất? 
 A. Trương Hán Siêu.  B. Phạm Sư Mạnh  
    C. Nguyễn Hiền.  D. Chu Văn An. 
Câu 6. “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của ai? 
 A. Trần Thủ Độ.                                   B. Trần Hưng Đạo.                    
 C. Trần Quốc Tuấn.                                D. Trần Quốc Toản. 
Câu 7. Quân ta đã hạ thành Ung Châu sau bao nhiêu ngày? 
 A. 42 ngày.   B. 43 ngày.                 C. 44 ngày.       D. 45 ngày. 
Câu 8. Khi quân Nguyên tiến vào Thăng Long nhân dân ta đã thực hiện kế 
hoạch gì? 
 A. Vườn không nhà trống. B. Đánh du kích. 
 C. Đánh trực tiếp. D. Nghi binh. 
Câu 9. Trước thế giặc mạnh nhà Trần đã rút quân về đâu? 
 A. Hoa Lư.           B. Cổ Loa.              C. Thanh Hóa.                 D. Thiên Trường. 
Câu 10. Nhà Hồ thành lập vào thời gian nào? 
 A. 1400.            B. 1401.               C. 1406.                  D. 1407. 
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
Câu 11. Trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực Bắc Mĩ là 
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   A. Lốt An-giơ-lét.           B. Mê-hi-cô.           C. Xao Pao-lô.      D. U-Ru-Goay 
Câu 12. Năm 2019, Bra-xin chiếm bao nhiêu % tỉ lệ diện tích rừng A-ma-dôn? 
   A. 70%.               B. 60%.              C. 65%.               D. 55%. 
Câu 13: Châu Mĩ có diện tích khoảng bao nhiêu triệu km2? 
   A. 42                             B. 10,5               C. 30                   D. 41,5  
Câu 14: Phía tây châu Mĩ tiếp giáp với đại dương nào? 
   A. Thái Bình Dương.                                 B. Đại tây Dương. 
   C. Bắc Băng Dương.                                 D. Ấn Độ Dương. 
Câu 15: Châu Mĩ được người Châu Âu phát kiến khi nào? 
   A. Cuối thế kỉ XIV.                                   B. Cuối thế kỉ XV. 
   C. Cuối thế kỉ XVI.                                   D. Cuối thế kỉ XII. 
Câu 16: Tỉ lệ dân số đô thị ở Trung và Nam Mĩ năm 2020 khoảng 
   A. 60%.                        B. 70%.                     C. 80%.                      D. 90%. 
Câu 17. Rừng A-ma-dôn có diện tích bao nhiêu? 
   A. hơn 5 triệu km2.                                     B. hơn 3 triệu km2.                                    
   C. hơn 6 triệu km2.                                     D. hơn 2,5 triệu km2.                                    
Câu 18. Đới khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mỹ là 
   A. khí hậu ôn đới.                                       C. khí hậu nhiệt đới 
   B. khí hậu cực và cận cực.                          D. khí hậu cận nhiệt đới 
Câu 19: Dòng sông nằm ở Nam Mĩ có diện tích lưu vực rộng nhất thế giới là: 
   A. Sông Mixixipi                                       B. Sông A-ma-dôn             
   C. Sông Parana                                          D. Sông Ô-ri-nô-cô 
Câu 20: Lễ hội Ca na-van ở Nam Mĩ diễn ra hàng năm ở nước nào? 
   A. Ac-hen-ti-na.                                         B. Bra-xin.           
   C. Vê-nê-xu-ê-la.                                       D. Pa-ra-goay. 
II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
Câu 1 (1 điểm): Trình bày về tư tưởng- tôn giáo dưới thời Trần? 
Câu 2 (1 điểm): Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông-
Nguyên? 
Câu 3 (0,5 điểm): Chiến thắng của ba lần chống quân xâm lược Mông-Nguyên đã 
để lại cho chúng ta bài học gì đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
Câu 4 (1 điểm): Trình bày sự phân hóa địa hình Bắc Mỹ? 
Câu 5 (1 điểm): Vì sao phải bảo vệ rừng A-ma-dôn?   
Câu 6 (0,5 điểm): Là học sinh, em cần làm gì để góp phần bảo vệ rừng?         

Chúc em làm bài tốt! 
 


